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BÁO CÁO

Đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí (thay thế Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 của Chính phủ)

(Kèm theo Tờ trình số             /TTr-BCT ngày        tháng      năm 2023 
của Bộ Công Thương)

____________________________ 
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong quá trình xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 của Chính phủ về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí, Bộ Công Thương đã tiến hành đánh giá tác động thủ tục hành chính đối với quy định tại dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài (ĐTRNN) trong hoạt động dầu khí, với các nội dung sau đây:
I. Tổng hợp về thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định
- Từ năm 2017 đến nay, các thủ tục hành chính (TTHC) đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí đã được rà soát đầy đủ.
- Tổng số thủ tục hành chính quy định trong dự thảo Nghị định gồm 05 TTHC là các TTHC đã được quy định tại Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí (Nghị định số 124/2017/NĐ-CP) nay được điều chỉnh phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và thực tiễn đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.
- Số TTHC được đánh giá tác động là 05 TTHC. Chi tiết đánh giá 05 TTHC trong dự thảo Nghị định tại Biểu mẫu dưới đây.
- Đề nghị bãi bỏ 06 TTHC so với Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí (Nghị định số 124/2017/NĐ-CP).
II. Đánh giá tác động của từng thủ tục hành chính

1. Thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới
Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí không có TTHC mới.
2. Thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc sửa đổi, bổ sung
- Dự thảo Nghị định có 05 TTHC được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và thực tiễn đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.
(i) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN đối với dự án dầu khí thuộc diện chấp thuận chủ trương ĐTRNN.
Sửa đổi thủ tục: cấp giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN; thủ tục Quốc hội quyết định chủ trương ĐTRNN; thủ tục Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương ĐTRNN và cấp giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN.
(ii) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN đối với dự án dầu khí thuộc diện chấp thuận chủ trương ĐTRNN.
Sửa đổi thủ tục: điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN.
(iii) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN với dự án dầu khí không thuộc diện chấp thuận chủ trương ĐTRNN.
Sửa đổi thủ tục: cấp giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN đối với dự án dầu khí không thuộc diện chấp thuận chủ trương ĐTRNN.

(iv) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN đối với dự án dầu khí không thuộc diện chấp thuận chủ trương ĐTRNN.
Sửa đổi thủ tục: điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN.
(v) Chấm dứt Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN.

Sửa đổi, bổ sung thủ tục: chấm dứt dự án ĐTRNN.
3. Thủ tục hành chính được bãi bỏ

- Đề nghị bãi bỏ 06 TTHC so với Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí (Nghị định số 124/2017/NĐ-CP), cụ thể:

(i) Chấp thuận chuyển ngoại tệ ra nước ngoài (Điều 7 Nghị định số 124/2017/NĐ-CP).
(ii) Rút ngắn thời gian thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định, chủ trương ĐTRNN của Quốc hội (Điều 13 Nghị định số 124/2017/NĐ-CP).
(iii) Rút ngắn thời gian thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định, chủ trương ĐTRNN của Thủ tướng Chính phủ (Điều 14 Nghị định số 124/2017/NĐ-CP).
(iv) Rút ngắn thời gian thẩm định, kiểm tra, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN (Điều 16 Nghị định số 124/2017/NĐ-CP).
(v) Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến ĐTRNN (Điều 21 Nghị định số 124/2017/NĐ-CP).
(vi) Thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến ĐTRNN (Điều 22 Nghị định số 124/2017/NĐ-CP).
- Các TTHC (ii), (iii), (iv) được bãi bỏ do không phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và không phát sinh trong thực tế thời gian qua. Hơn nữa, ĐTRNN trong hoạt động dầu khí đòi hòi nguồn vốn lớn, công nghệ phức tạp nên cần phải được xem xét, phê duyệt thận trọng.
- Các TTHC (i), (v), (vi) được bãi bỏ do các thủ tục liên quan đến ngoại hối sẽ được thực hiện theo Luật Đầu tư năm 2020 và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

III. Lấy ý kiến

Báo cáo đánh giá TTHC đã được lấy ý kiến của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính cùng cấp theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC và được đăng tải rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương và Chính phủ để lấy ý kiến.
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ngày 15/11/2017 của Chính phủ về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

Bộ Công Thương kính báo cáo./.
BỘ CÔNG THƯƠNG

